
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,263.26 -0.94% -0.28%
HNX 227.97 -0.66% 0.24%
VN30 1,330.88 -0.74% -1.03%
UPCOM 96.63 -0.63% 1.65%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -447.33
Tổng GTGD (tỷ) 20,727.21 14.32% 14.32%

INTRADAY VNINDEX 10/2/2025 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 23,300 -0.51% -0.77%
FUEMAV30 16,000 -1.23% -1.72%
FUESSV30 16,550 -0.72% -0.90%
FUESSV50 20,040 -0.55% -0.30%
FUESSVFL 22,410 0.27% 1.40%
FUEVFVND 32,760 -0.09% -2.27%
FUEVN100 17,840 -0.83% -0.45%

VN30F2502 1,330.5 -0.95%
VN30F2503 1,334.1 -0.81%
VN30F2506 1,339.2 -0.94%
VN30F2509 1,338.9 -1.14%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,801.17 0.04% -2.74%
Shanghai 3,322.17 0.56% -0.88%
Hang Seng 21,521.98 1.84% 7.29%
Kospi 2,521.27 -0.03% 5.08%
BSE Sensex 77,311.81 -0.70% -1.61%
STI (Singapore) 3,875.13 0.36% 2.31%
SET (Thái Lan) 1270.49 -0.90% -9.26%
Dầu Brent ($/thùng) 75.54 0.65% 0.65%
Vàng ($/ounce) 2,902.48 1.20% 10.15%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 5.51% 101 154
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 0
TPCP - 5 năm 2.42% -8 -6

TPCP - 10 năm 3.02% 15 17

USD/VND 25,560               0.45% 0.04%

EUR/VND 26,874               -0.22% -1.44%

CNY/VND 3,531                 -0.09% -0.85%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
10/2/2025

Chứng khoán châu Á trái chiều trước ảnh hưởng bởi các mức thuế quan mới

của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, thị trường Hồng Kông và

Trung Quốc khởi sắc nhờ triển vọng lạc quan về AI cũng như các gói kích thích

nền kinh tế sau dữ liệu lạm phát yếu.

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch sáng ngày 10/2 sau khi liên tiếp phá

kỷ lục vào tuần trước, và nhiều nhà phân tích đang hướng tới mốc 3,000

USD/ounce. Giá vàng trong nước cũng tăng 100,000 - 900,000 đồng/lượng.

Ngày thực hiện

VNIndex rung lắc mạnh trước thông tin Mỹ áp thuế sản phẩm Thép. Hầu như

toàn bộ các nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ, tiêu cực nhất có thể kể đến

nhóm Thép, Viễn thông, Công nghệ hay Bán lẻ. Một vài cổ phiếu ngược dòng

tăng điểm thuộc các nhóm như Ngân hàng, Dầu khí, Bảo hiểm.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 92,200     -0.86% 0.66% 3,784,594        3,301,412        
BID 40,350     -0.37% 2.41% 8,169,236        10,176,587      
CTG 40,300     -1.23% 5.91% 16,981,282     16,694,252      
TCB 25,750     0.00% 6.19% 38,142,330     43,351,017      
VPB 18,850     -0.53% 1.89% 38,891,559     25,850,138      
MBB 22,900     0.66% 3.85% 33,198,267     38,799,150      
HDB 22,600     -1.31% 0.89% 14,386,423     13,852,808      
TPB 16,750     1.21% 3.72% 34,791,902     41,900,862      
STB 38,450     2.67% 5.20% 38,966,289     32,550,314      
VIB 20,500     0.00% 1.99% 26,329,379     23,261,424      
ACB 25,800     0.39% 2.79% 24,722,006     27,229,575      
SHB 10,550     0.00% 0.96% 35,498,530     43,181,125      

SSB 18,700     0.00% 0.00% 3,711,197        3,608,935        
LPB 36,550     0.14% 4.13% 6,189,000        3,907,316        

GAS 67,300     0.00% 0.30% 1,459,353        1,236,303        
PLX 40,400     1.38% 2.80% 4,124,120        3,973,266        
VIC 40,000     -1.60% -0.12% 2,493,399        3,248,679        

VHM 37,800     -2.45% -3.08% 7,781,649        11,319,878      
VRE 16,600     -1.48% 1.84% 8,859,598        11,936,521      
VNM 60,600     -0.33% 0.17% 6,628,124        4,845,338        
MSN 68,800     1.62% 1.18% 9,788,900        16,290,310      
SAB 52,200     -0.38% -0.95% 1,291,411        911,884            
BCM 70,900     1.29% 1.29% 950,653           1,084,545        
BVH 52,900     1.54% 4.34% 1,903,934        1,743,464        
VJC 96,800     -1.33% -2.02% 640,610           848,500            
FPT 142,000  -2.81% -2.41% 11,190,941     11,531,991      
MWG 57,400     -2.55% -3.69% 8,549,407        8,429,711        
GVR 28,800     -2.04% -1.54% 2,889,786        3,510,024        
SSI 24,900     -0.40% 0.40% 35,015,106     28,793,438      
HPG 25,400     -4.69% -3.79% 86,689,628     90,966,934      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Nội dung

Sớm nâng cấp, mở rộng sân bay Phú Quốc;

Ông Trump sẽ công bố thuế thép và nhôm 25% nhập khẩu vào Mỹ;

Tăng trưởng 8%: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn;

Ukraine nêu điều kiện cho các cuộc đàm phán với Nga.

Trung Quốc áp thuế lên 14 tỷ USD hàng hóa của Mỹ;

Thép Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ tăng hơn 50% trong năm 2024;

VIB: Năm 2024, VIB tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi trở thành ngân 

hàng đầu tiên tại Việt Nam cho phép khách hàng tự thiết kế diện mạo thẻ tín 

dụng của mình thông qua sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh 

(Generative AI).

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

VIC: Vingroup và BRG đề xuất các cơ chế khuyến khích hợp lý, làn sóng tiêu 

dùng xanh, chính sách trung hoà carbon để lan tỏa nhanh chóng góp phần hiện 

thực cam kết phát thải của quốc gia.

MSN: Tập đoàn Masan cho biết chuỗi bán lẻ WinCommerce sẽ mở mới 400 - 

700 siêu thị mini và Masan Consumer đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong 

năm nay.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

FPT: Ngày 7/3 tới đây, FPT sẽ chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2025, Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 15/4 tại trụ sở, số 10 phố 

Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vào lúc 16h45 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent và WTI đồng loạt tăng hơn 1% 

với giá dầu Brent đạt mức 75.41 USD/thùng.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,263.26 -0.94% -0.28%
HNX 227.97 -0.66% 0.24%
VN30 1,330.88 -0.74% -1.03%
UPCOM 96.63 -0.63% 1.65%
Net Foreign buy (B) -447.33
Total trading value (B) 20,727.21 14.32% 14.32%

INTRADAY VNINDEX 2/10/2025 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 23,300 -0.51% -0.77%
FUEMAV30 16,000 -1.23% -1.72%
FUESSV30 16,550 -0.72% -0.90%
FUESSV50 20,040 -0.55% -0.30%
FUESSVFL 22,410 0.27% 1.40%
FUEVFVND 32,760 -0.09% -2.27%
FUEVN100 17,840 -0.83% -0.45%

VN30F2502 1,330.50 -0.95%
VN30F2503 1,334.10 -0.81%
VN30F2506 1,339.20 -0.94%
VN30F2509 1,338.90 -1.14%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,801.17 0.04% -2.74%
Shanghai Component 3,322.17 0.56% -0.88%
Hang Seng 21,521.98 1.84% 7.29%
Kospi 2,521.27 -0.03% 5.08%
BSE Sensex 77,311.81 -0.70% -1.61%
STI (Singapore) 3,875.13 0.36% 2.31%
SET (Thailand) 1,270.49 -0.90% -9.26%
Brent oil ($/barrel) 75.54 0.65% 0.65%
Gold ($/ounce) 2,902.48 1.20% 10.15%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 5.51% 101 154
Deposit interest 12M 4.60% 0 0
5 year-Gov. Bond 2.42% -8 -6

10 year-Gov. Bond 3.02% 15 17

USD/VND 25,560           0.45% 0.04%

EUR/VND 26,874           -0.22% -1.44%

CNY/VND 3,531              -0.09% -0.85%
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MARKET BRIEF
2/10/2025

VN-Index experienced strong volatility following news of U.S. tariffs on steel 

products. Nearly all sectors were in the red, with Steel, Telecommunications, 

Technology, and Retail being the most negatively affected. A few stocks managed 

to rise against the trend, notably in the Banking, Oil & Gas, and Insurance sectors.

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian stock markets were mixed amid the impact of new tariffs imposed by U.S.

President Donald Trump. Meanwhile, Hong Kong and China markets gained

momentum thanks to optimism surrounding AI and economic stimulus measures

following weak inflation data.

Global gold prices increased in the morning session on February 10 after 

repeatedly breaking records last week, with many analysts targeting the 3,000 

USD/ounce mark. Domestic gold prices also rose by 100,000 - 900,000 VND/tael.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 92,200     -0.86% 0.66% 3,784,594        3,301,412        
BID 40,350     -0.37% 2.41% 8,169,236        10,176,587      
CTG 40,300     -1.23% 5.91% 16,981,282     16,694,252      
TCB 25,750     0.00% 6.19% 38,142,330     43,351,017      
VPB 18,850     -0.53% 1.89% 38,891,559     25,850,138      
MBB 22,900     0.66% 3.85% 33,198,267     38,799,150      
HDB 22,600     -1.31% 0.89% 14,386,423     13,852,808      
TPB 16,750     1.21% 3.72% 34,791,902     41,900,862      
STB 38,450     2.67% 5.20% 38,966,289     32,550,314      
VIB 20,500     0.00% 1.99% 26,329,379     23,261,424      
ACB 25,800     0.39% 2.79% 24,722,006     27,229,575      
SHB 10,550     0.00% 0.96% 35,498,530     43,181,125      
SSB 18,700     0.00% 0.00% 3,711,197        3,608,935        
LPB 36,550     0.14% 4.13% 6,189,000        3,907,316        
GAS 67,300     0.00% 0.30% 1,459,353        1,236,303        
PLX 40,400     1.38% 2.80% 4,124,120        3,973,266        
VIC 40,000     -1.60% -0.12% 2,493,399        3,248,679        
VHM 37,800     -2.45% -3.08% 7,781,649        11,319,878      
VRE 16,600     -1.48% 1.84% 8,859,598        11,936,521      
VNM 60,600     -0.33% 0.17% 6,628,124        4,845,338        
MSN 68,800     1.62% 1.18% 9,788,900        16,290,310      
SAB 52,200     -0.38% -0.95% 1,291,411        911,884            
BCM 70,900     1.29% 1.29% 950,653           1,084,545        
BVH 52,900     1.54% 4.34% 1,903,934        1,743,464        
VJC 96,800     -1.33% -2.02% 640,610           848,500            
FPT 142,000  -2.81% -2.41% 11,190,941     11,531,991      
MWG 57,400     -2.55% -3.69% 8,549,407        8,429,711        
GVR 28,800     -2.04% -1.54% 2,889,786        3,510,024        
SSI 24,900     -0.40% 0.40% 35,015,106     28,793,438      
HPG 25,400     -4.69% -3.79% 86,689,628     90,966,934      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Phu Quoc Airport to be upgraded and expanded soon;

Vietnam's steel exports to the U.S. to increase by over 50% in 2024;

8% growth: Strong determination, great efforts;

China imposes tariffs on USD14 billion worth of U.S. goods;

Mr. Trump to announce a 25% tariff on imported steel and aluminum into the U.S.;

Ukraine sets conditions for negotiations with Russia.

Content

VIC: Vingroup and BRG propose reasonable incentive mechanisms, green 

consumption trends, and carbon neutrality policies to accelerate the realization 

of the country's emission commitments.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: Masan Group announced that its retail chain, WinCommerce, will open 

400–700 new mini supermarkets, while Masan Consumer aims for double-digit 

growth this year.

FPT: On March 7, FPT will finalize the list of shareholders eligible to attend the 

2025 Annual General Meeting of Shareholders, which is scheduled to take place 

on April 15 at its headquarters, 10 Pham Van Bach Street, Cau Giay, Hanoi.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

At 16:45 Vietnam time, Brent and WTI oil prices both increased by more than 

1%, with Brent oil reaching 75.41 USD/barrel.

VIB: In 2024, VIB continues to affirm its pioneering position by becoming the 

first bank in Vietnam to allow customers to design their own credit card 

appearance with the support of Generative AI technology.
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